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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 30/9/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Bộ Công Thương
	5763/BCT-CT
	27/09/2022
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023
	
	

	2
	Bộ Công Thương
	1946/QĐ-BCT
	27/09/2022
	Quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	5831/BCT-ATMT
	29/09/2022
	Tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện kinh doanh, sinh hoạt
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	871/CĐ-TTg
	29/09/2022
	Công điện  về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông tin hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền
	
	

	5
	Văn phòng Chính phủ
	312/TB-VPCP
	30/09/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
	
	

	6
	Bộ Công Thương
	1971/QĐ-BCT
	29/09/2022
	Quyết định ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030"
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	57/2022/TT-BTC
	16/09/2022
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
	31/10/2022
	

	8
	Bộ Tài Chính
	58/2022/TT-BTC
	22/09/2022
	Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
	10/11/2022
	

	9
	Chính phủ
	19/2022/QĐ-TTg
	22/09/2022
	Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024
	10/11/2022
	

	10
	Bộ Tài Chính
	59/2022/TT-BTC
	29/09/2022
	Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải
	01/10/2022
	

	11
	Bộ Tài Chính
	9975/BTC-HCSN
	30/09/2022
	Hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị SNCL trong năm 2022
	
	

	12
	Văn phòng Chính phủ
	889/CĐ-TTg
	01/10/2022
	Công điện về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số
	
	

	13
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	2453/QĐ-BTNMT
	23/09/2022
	Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao” tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	14
	Chính phủ
	71/2022/NĐ-CP
	01/10/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
	01/01/2023
	

	15
	Văn phòng Chính phủ
	309/TB-VPCP
	29/09/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	
	

	16
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3690/QĐ-BNN-PCTT
	29/09/2022
	Phê duyệt dự án thành phần số 4: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Tuyên Quang thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc.
	
	

	17
	Văn phòng Chính phủ
	304/TB-VPCP
	26/09/2022
	Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải
	
	

	18
	 Chính phủ
	1126/QĐ-TTg
	25/09/2022
	Quyết định  về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
	
	

	19
	Chính phủ
	70/2022/NĐ-CP
	27/09/2022
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.
	01/11/2022
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	311/TB-VPCP
	29/09/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ
	
	

	21
	Bộ Tư pháp
	3550/HĐPH
	22/09/2022
	V/v triển khai thực hiện Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.
	
	

	22
	Thanh tra Chính phủ
	1703/CV-TTCP
	29/09/2022
	V/v Thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
	
	

	23
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3573/QĐ-BNN-BVTV
	21/09/2022
	V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật
	
	

	24
	Chính phủ
	1118/QĐ-TTg
	22/09/2022
	Quyết định Về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	25
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	11/2022/TT-BNNPTNT
	20/09/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	20/9/2022
	

	26
	Chính phủ
	67/2022/NĐ-CP
	21/09/2022
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
	21/9/2022
	

	27
	Chính phủ
	1120/QĐ-TTg
	22/09/2022
	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt giai đoạn 2011 - 2030
	
	

	28
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	274/CT-BVHTTDL
	23/09/2022
	Về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, du lịch
	
	

	29
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	06/2022/TT-BVHTTDL
	23/09/2022
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyềncủa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	01/01/2023
	

	30
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3695/BVHTTDL-VHCS
	27/09/2022
	V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
	
	

	31
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3696/BVHTTDL-VHDT
	27/09/2022
	Tổ chức Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022
	
	

	32
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3685/QĐ-BNN-KTHT
	29/09/2022
	Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025
	
	

	33
	Chính phủ
	875/CĐ-TTg
	30/09/2022
	Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới
	
	

	34
	Bộ Công Thương
	1957/QĐ-BCT
	28/09/2022
	Quyết định ban hành hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
	
	

	35
	Chính phủ
	16/CT-TTg
	20/09/2022
	Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững
	
	

	36
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4732/BGDĐT-TĐKT
	23/09/2022
	Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023
	
	

	37
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4735/BGDĐT-GDĐH
	23/09/2022
	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học
	
	

	38
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4742/BGDĐT-QLCL
	23/09/2022
	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023
	
	

	39
	Văn phòng Chính phủ
	1140/QĐ-TTg
	27/09/2022
	Quyết định về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	
	

	40
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4802/BGDĐT-TTr
	27/09/2022
	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023 đối với các cơ sở đào tạo
	
	

	41
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2766/QĐ-BGDĐT
	27/09/2022
	Ban hành Điều lệ Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022
	
	

	42
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2767/QĐ-BGDĐT
	27/09/2022
	Ban hành Điều lệ Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022
	
	

	43
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2823/QĐ-BGDĐT
	30/09/2022
	Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non
	
	

	44
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	1307/KH-BGDĐT
	30/09/2022
	Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế năm 2022
	
	

	45
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	06/VBHN-BNNPTNT
	20/09/2022
	Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
	
	

	46
	Chính phủ
	1127/QĐ-TTg
	26/09/2022
	Quyết định Về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc
	
	

	47
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	6461/BNN-TCLN
	27/09/2022
	V/v tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư
	
	

	48
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	12/2022/TT-BNNPTNT
	20/09/2022
	Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
	
	

	49
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3671/QĐ-BNN-KTHT
	28/09/2022
	Kế hoạch thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 -2030
	
	

	50
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	17/2022/TT-BLĐTBXH
	06/09/2022
	Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
	06/09/2022
	

	51
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	13/2022/TT-BKHCN
	15/09/2022
	Thông tư ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
	01/11/2022
	

	52
	Chính phủ
	66/2022/NĐ-CP
	20/09/2022
	Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
	01/10/2022
	

	53
	Chính phủ
	68/2022/NĐ-CP
	22/09/2022
	Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	01/11/2022
	

	54
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1246/QĐ-BGTVT
	28/09/2022
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam
	
	

	55
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1251/QĐ-BGTVT
	28/09/2022
	Quyết định về việc chuyển nguyên trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam
	
	

	56
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1248/QĐ-BGTVT
	28/09/2022
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam
	
	

	57
	Bộ Tư pháp
	05/2022/TT-BTP
	05/09/2022
	 Quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
	20/10/2022
	


[bookmark: _GoBack]
